KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B4 (Thu Hường) 
Tên giáo viên: Lớp B4 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 03/04 đến 07/04
	Tuần 2
Từ 10/04 đến 14/04
	Tuần 3
Từ 17/04 đến 21/04
	Tuần 4
Từ 24/04 đến 28/04
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Cô quan tâm đến sức khỏe và tâm trạng khi đến lớp của từng trẻ; cô quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép với ông bà, bố mẹ ( người đưa trẻ đến lớp), chào cô giáo; thực hiện cất ba lô vào tủ, cởi giầy dép để đúng nơi qui định. Cho trẻ nghe các bài hát theo chủ đề đang học, chơi đồ chơi theo ý thích 
* Tập thể dục theo nhạc chung của nhà trường :
- Khởi Động : đi vòng tròn theo các tư thế: giơ 2 tay kiễng gót, dang 2 tay đi bằng má bàn chân, đi cúi, chạy chậm, chạy nhanh.
-Trọng động: Hô hấp: Hít vào, thở ra.
Tay: + Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay). 
+ Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau ( phía trước, phía sau, trên đầu )...
Chân: +Nhún chân.
+Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ. 
+Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối.
Lưng, bụng, lườn: + Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. 
+ Quay sang trái, sang phải.
+ Nghiêng người sang trái, sang phải.
Bật: “Bật liên tục về phía trước”.
- Hồi tĩnh: ” Hai tay đưa từ trên vòng xuống dưới rồi đưa lên cao” 
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	Trò chuyện
	- Trò chuyện về những việc bé đã làm trong 2 ngày nghỉ cuối tuần
- Trò chuyện về các nguồn nước
- Trò chuyện về những tính chất của nước
- Trò chuyện về ích lợi của nước, cách giữ gìn và bảo vệ nguồn nước
- Trò chuyện về 1 số hiện tượng tự nhiên (MT16) 
- Trò chuyện về bác Hồ , lăng bác Hồ
- Kể tên 1 số di tích lịch sử, cảnh đẹp quê hương, danh lam thắng cảnh (MT73) 
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	MT16, MT73

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
- Vẽ cầu vồng 

	Hoạt động tạo hình
- Vẽ về biển 

	Hoạt động tạo hình
- Cắt dán tia nắng 

	Hoạt động tạo hình
- Tô nét và tô màu những chiếc ô 

	MT29, MT84, MT33, MT56

	
	T3
	Làm quen với toán
- Đo thể tích 2 vật bằng 1 đơn vị đo 

	Làm quen với toán
- Ôn đo chiều cao của các vật bằng 1 đơn vị đo 

	Làm quen với toán
- Đếm đối tượng trong phạm vi 10 (MT29) 

	Làm quen với toán
- Ôn chữ số, số lượng trong phạm vi 5 (MT33) 

	

	
	T4
	Âm nhạc
- DH: Mưa bóng mây
- NH: Mây và gió
- TC: Bao nhiêu bạn hát 

	Văn học
- Vè: Trời mưa, trời gió 

	Âm nhạc
- VĐTN: Trời nắng, trời mưa
- NH: Con kênh xanh xanh
-TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật 

	Văn học
- Truyện: Chú bé giọt nước (MT56) 

	

	
	T5
	Khám phá
- Bé tìm hiểu về hiện tượng “Gió” 

	Khám phá
- TN: Sự kì diệu của muối 

	Khám phá
- Nước và ích lợi của nước (MT84) 

	Khám phá
- Cái gì tan trong nước 

	

	
	T6
	Vận động
- Ném xa bằng 2 tay
-TC: Thi xem đội nào nhanh 

	Âm nhạc
- DH: Nắng sớm
- NH: Vui cùng thiên nhiên
- TC: Hay hát và hát hay 

	Vận động
- Bật xa 35-40cm
- TC: Bịt mắt bắt dê 

	Âm nhạc
- VĐTN: Cho tôi đi làm mưa
- NH: Mưa rơi
- TC: Nhìn hình đoán tên bài hát 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát
+ Tranh cầu vồng
+ Tranh thời tiết
+ Tranh trời mưa sấm sét
+ Tranh trời nắng
+ Tranh lốc xoáy
- Chăm sóc cây xanh 
- Bò trong đường dích dắc
- Giao lưu B3
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây, Bịt mắt bắt dê, Cây cao cây thấp, Nhảy bao bố, Rồng rắn lên mây 
* Làm thí nghiệm với muối
- Trò chuyện về 1 số hoạt động khi mùa hè đến 
- Nhặt lá khô, hoa khô, sỏi, đất nặn... xếp thành bức tranh mùa hè, cảnh đẹp quê hương đất nước
- Lao động nhặt lá cây
- Chơi với bóng
- Giao lưu B3
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Bịt mắt bắt dê, Cây cao, cây thấp, Nhảy bao bố, trời nắng, trời mưa (MT93) 
* Quan sát
+ Thời tiết
+ Tranh rửa tay
+ Tranh tưới cây
- Trò chuyện về vai trò của nước với cuộc sống
- Chăm sóc cây xanh
- Chơi đồ chơi ngoài trời
-Nhặt hoa, lá về làm đồ chơi
- TCVĐ: Tung bắt bóng với người đối diện, Sói và dê, Kéo co, Cướp cờ, Trời nắng, trời mưa (MT4) 
* Quan sát 
+ Tranh cảnh biển
+ Tranh sông Hồng
+ Tranh suối
+ Vòi nước máy
+ Nước tinh khiết
- Chăm sóc cây xanh 
-Vẽ theo ý thích bằng phấn trên sân trường
- Ném trúng đích đứng
- TCVĐ: Ai tinh, Chạy tiếp sức, Rồng rắn lên mây, Bịt mắt bắt dê, Cây cao ; cây thấp (MT26) 
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	MT93, MT4, MT26

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Công viên nước Hồ Tây (T2) Nấu ăn cùng mẹ (T3), Làm thí nghiệm với nước (T4) 
- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nội trợ
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây (lau lá cây, nhặt lá vàng, xới đất, tưới cây...)
- Góc khám phá: tìm hiểu về Bác Hồ và quê hương đất nước. Kể 1 số di tích lịch sử , danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Tìm hiểu về nước và 1 số hiện tượng tự nhiên.Chơi gắn lô tô tương ứng, nối hình tương ứng. Làm thí nghiệm với nước: vật nổi, vật chìm, pha màu, sự tan trong nước (MT49) 
- Góc học tập: làm sách về nước và 1 số hiện tượng tự nhiên. Đếm , in hình lô tô các PTGT, cắt hình lô tô 1 số hiện tượng tự nhiên. Ôn đo thể tích 2 vật bằng 1 đơn vị đo. Ôn xác định vị trí của đồ vật ở phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của bạn khác . So sánh nhiều hơn , ít hơn.
Ôn nhận biết, phân biệt hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật...
- Góc sách truyện : 
. Xem sách, truyện có nội dung về các loại PTGT, nước và 1 số hiện tượng tự nhiên, Bác Hồ và quê hương đất nước. Đọc các bài thơ, vè, đồng dao theo chủ đề 
. Bé tập kể chuyện sáng tạo ( Truyện : Chú bé giọt nước, Cô Mây)
- Góc nghệ thuật: 
. Tô màu, vẽ, nặn, xé dán cảnh bầu trời, cầu vồng, cảnh biển, .... Cắt, xé , dán về Bác Hồ.
. Nghe và hát các bài hát trong chủ đề (MT34) 
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	MT49, MT34

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Không cười đùa khi ăn uống, không ăn thức ôi thiu có mùi lạ, không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.. 
- Biết nói với người lớn khi bị đau, ốm, sốt... 
- Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo
- Cho trẻ trực nhật: lau bàn, cất bàn, ghế,... sau khi ăn.
- Nghe kể chuyện: Chú bé giọt nước, Cô Mây 
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	Hoạt động chiều
	* Trò chuyện vềđặc điểm, tính chất của muối
- Hát bài hát, đọc thơ truyện trong chủ đề 
- Vẽ đàn ghi ta trong vở tạo hình
- Chơi với đồ chơi các góc 
- Vệ sinh các góc chơi, lau lá cây
- Nêu gương bé ngoan 
*Trò chuyện về 1 số tính chất của nước,, 1số cảnh đẹp của quê hương đất nước
- Hát bài hát, đọc thơ truyện trong chủ đề 
- Kể chuyện sáng tạo
- Ôn đo thể tích 2 vật bằng 1 đơn vị đo
- Chơi với đồ chơi các góc 
- Dọn dẹp các góc chơi 
-Rèn trẻ kĩ năng lau bàn, cất bàn đúng nơi qui định
- Vệ sinh lá cây, tưới cây (MT75) 
*Trò chuyện về 1 số hiện tượng tự nhiên
- Hát bài hát, đọc thơ truyện trong chủ đề nước và hiện tượng tự nhiên, hát bài hát về bác Hồ
- Ôn xác định phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của bạn khác 
- Vệ sinh lá cây, tưới cây
- Chơi với đồ chơi các góc
- Vệ sinh các góc chơi, lau lá cây
- Nêu gương bé ngoan (MT74) 
* Trò chuyện về vai trò của nước với cuộc sống
- Ôn 4 hình: tròn, vuông, tam giác , chữ nhật
- Hát bài hát, đọc thơ truyện trong chủ đề 
- Rèn trẻ kĩ năng gấp áo khoác
- Chơi với đồ chơi các góc 
- Dọn dẹp các góc chơi 
- Vệ sinh lá cây, tưới cây (MT37) 
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	MT75, MT74, MT37

	Chủ đề - Sự kiện 
	Tuần 1: Một số hiện tượng tự nhiên 
	Tuần 2: Dự án về MUỐI 
	Tuần 3: Sự cần thiết của nước đối với sự sống 
	Tuần 4: Một số tính chất của nước 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
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